
Grammar Lesson

BÀI 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ SỞ 

HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN 

CỦA NGƯỜI KHÁC



Trong bài học này, học sinh được học:

1. Mục tiêu

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về sở hữu tài sản

- Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

2. Năng lực

- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu

tài sản và tôn trọng tài sản của người khác trong một số tình huống đơn giản thường gặp;

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác bằng những hành vi phù hợp.

- Thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện được các quy định của pháp

luật về quyền, nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người

khác.



- Vận dụng được các kiến thức về quyền, nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn

trọng tài sản của người khác để phân tích, đánh giá, xử lí các tình huống có liên quan

trong thực tiễn cuộc sống

3. Phẩm chất

- Có trách nhiệm và trung thực trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền,

nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác.



- Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống:

+ Mức độ tích hợp: Tích hợp liên hệ với yêu cầu cần đạt: Tự giác thực hiện các quy định

của pháp luật về tôn trọng tài sản của người khác. Có ý thức giữ gìn tài sản và nghĩa vụ tôn

trọng tài sản

+ Cách thức thực hiện: Giáo viên yêu cầu học sinh lấy các ví dụ về việc mượn tài sản của

người khác, sử dụng tài sản của người khác. Qua các ví dụ này học sinh tự mình rút ra bài

học rèn luyện cho bản thân để thực hiện đúng nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.



KHỞI ĐỘNG



MỞ ĐẦU

Em hãy kể tên một số văn bản pháp luật có quy định về quyền 

sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 

Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Một số văn bản pháp luật có quy định về quyền sở hữu tài 

sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác là: 

Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Điều 32 Luật Hiến pháp năm 2013; 

Điều 158 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Điều 164 Bộ luật dân sự năm 2015;…



HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
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01
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ SỞ

HỮU TÀI SẢN

https://www.youtube.com/watch?v=5kK8VQYAscA

Hãy kể tên các quyền của công dân về sở hữu tài sản

https://www.youtube.com/watch?v=5kK8VQYAscA


QUYỀN 

CHIẾM 

HỮU

CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ SỞ HỮU TÀI SẢN

QUYỀN SỬ 

DỤNG

QUYỀN 

ĐỊNH 

ĐOẠT



QUYỀN CHIẾM HỮU

VAI TRÒ

Chủ sở hữu tài

sản được thực

hiện mọi hành

vi theo ý chí

của mình để

nắm giữ, chi

phối tài sản của

m ì n h n h ư n g

không được trái

pháp luật, trái

đạo đức xã hội

Người không phải chủ sở hữu chỉ có quyền chiếm 

hữu tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình 

theo thoả thuận với chủ sở hữu tài sản đó hoặc 

theo quy định của pháp luật

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản 

có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kì người nào có 

hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những 

biện pháp không trái với quy định của pháp luật.

Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu chỉ chấm dứt khi 

chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình hoặc 

chuyển giao quyền sở hữu cho chủ thể khác như: 

bán, tặng cho,…



QUYỀN SỬ DỤNG

VAI TRÒ

là quyền 

khai thác 

công dụng, 

hưởng hoa 

lợi, lợi tức từ 

tài sản 

Quyền sử 

dụng của 

chủ sở hữu: 

Quyền sử 

dụng của 

người 

không phải 

chủ sở hữu 

Chủ sở hữu có quyền sử dụng tài sản 

theo ý chí của mình nhưng không 

được làm thiệt hại hoặc làm ảnh 

hưởng đến lợi ích quốc gia, lợi ích 

công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp 

của người khác. 

Người không phải là chủ sở hữu được 

sử dụng tài sản theo thoả thuận với 

chủ sở hữu hoặc theo quy định của 

pháp luật. 



QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT

VAI TRÒ

là quyền 

chuyển giao 

quyền sở 

hữu tài sản, 

từ bỏ quyền 

sở hữu, tiêu 

dùng hoặc 

tiêu huỷ tài 

sản 

Quyền định 

đoạt của 

chủ sở hữu: 

Quyền định 

đoạt của 

người 

không phải 

chủ sở hữu 

Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, 

tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ 

quyền sở hữu, tiêu

dùng, tiêu huỷ hoặc thực hiện các hình 

thức định đoạt khác phù hợp với quy 

định của pháp luật đối với tài sản. 

Người không phải là chủ sở hữu tài 

sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo 

uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo 

quy định của pháp luật



Các chủ thể là chủ sở hữu tài sản đã thực hiện quyền sở hữu 

tài sản của mình như thế nào? Chủ thể nào đã vi phạm quy 

định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân về sở 

hữu tài sản? Vì sao? Hành vi vi phạm đó có thể gây nên 

những hậu quả gì? 

Bố mẹ chị B

Chị B

Vợ chồng anh trai 

Quyền định đoạt tài sản 

bằng việc tặng mảnh đất 

của mình cho con gái 

Quyền sử dụng tài sản 

khi quyết định xây nhà ở 

trên mảnh đất được bố 

mẹ tặng. 

Vi phạm quy định của 

pháp luật về quyền, 

nghĩa vụ của công dân 

về sở hữu tài sản 



QUYỀN 

CHIẾM 

HỮU

CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ SỞ HỮU TÀI SẢN

QUYỀN SỬ 

DỤNG

QUYỀN 

ĐỊNH 

ĐOẠT

Chủ sở hữu tài sản được thực 

hiện mọi hành vi theo ý chí của 

mình để nắm giữ, chi phối tài 

sản của mình nhưng không 

được trái pháp luật, trái đạo 

đức xã hội

là quyền khai thác 

công dụng, 

hưởng hoa lợi, lợi 

tức từ tài sản 

là quyền chuyển giao 

quyền sở hữu tài sản, 

từ bỏ quyền sở hữu, 

tiêu dùng hoặc tiêu huỷ 

tài sản 



NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ SỞ HỮU TÀI SẢN

Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở 

hữu tài sản

Không được thực hiện hành vi trái pháp 

luật về sở hữu tài sản 

Không được xâm phạm lợi ích quốc gia, 

quyền 

Không được xâm phạm lợi ích hợp pháp của 

người khác.

CÔNG 

DÂN



02 NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

https://www.youtube.com/watch?v=pT

DV6MglUts

https://www.youtube.com/watch?v=Tw

4fvZRtWdo

Vi 

deo

Em có nhận xét gì về hành vi của các nhân vật trong vi deo

NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

https://www.youtube.com/watch?v=pTDV6MglUts
https://www.youtube.com/watch?v=Tw4fvZRtWdo


Vợ chồng anh B

Hậu quả

Vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của 

người khác, vì trong hợp đồng thuê nhà giữa vợ chồng anh B và ông 

Q có ghi rõ là bên thuê nhà (tức vợ chồng anh B) không được tự ý 

thay đổi cấu trúc của căn nhà nhưng hai vợ chồng anh B vẫn tự ý cải 

tạo, sửa chữa, thay đổi kết cấu ngôi nhà 

Xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân; khiến chủ 

sở hữu bị thiệt hại về tài sản; gây rối loạn an ninh trật tự, an 

toàn xã hội; người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lí 

theo quy định của pháp luật,... 

Trách nhiệm

Vợ chồng anh B có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho ông Q vì 

đã vi phạm nghĩa vụ của bên thuê, tự ý làm thay đổi cấu trúc 

của ngôi nhà khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu. 



Không tự ý xâm phạm 

tài sản của người khác

BIỂU HIỆN TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

Khi được giao tài sản 

phải có ý thức giữ gìn

Khi mượn nếu mất, hỏng 

phải bồi thường thiệt hại

Nếu nhặt được của rơi 

thì phải trả lại cho người 

bị mất
Hành vi tự ý chiếm đoạt, 

bán, tiêu hủy tài sản 

người khác là hành vi vi 

phạm pháp luật



Công dân có nghĩa vụ 

tôn trọng quyền sở 

hữu tài sản của người 

khác, không được 

xâm phạm tài sản của 

cá nhân, tổ chức, Nhà 

nước. Nếu gây thiệt 

hại về tài sản cho 

người khác phải bồi 

thường theo quy định 

của pháp luật. 

Người có hành vi vi phạm 

quyền và nghĩa vụ của 

công dân về kinh doanh, 

nộp thuế, quyền sở hữu tài 

sản và nghĩa vụ tôn trọng 

tài sản của người khác thì 

tuỳ theo tính chất và mức 

độ vi phạm có thể bị xử lí vi 

phạm hành chính, xử lí kỉ 

luật, truy cứu trách nhiệm 

hình sự, nếu gây thiệt hại 

thì phải bồi thường.

NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC



LUYỆN TẬP



LUYỆN TẬP Câu 1. Theo em, các nhận định về quyền, nghĩa vụ của công 

dân về sở hữu tài sản dưới đây đúng hay sai? Vì sao?

a. Người không phải là chủ sở 

hữu cũng có thể có quyền sử 

dụng tài sản của người khác.

b. Người được chủ sở hữu trao 

quyền sử dụng tài sản có thể 

tuỳ ý sử dụng tài sản theo ý 

muốn của mình.

c. Chỉ có chủ sở hữu mới có

quyền định đoạt tài sản của 

mình.

d. Trong mọi trường hợp, chỉ có

chủ sở hữu tài sản mới phải 

thực hiện các nghĩa vụ của 

công dân về sở hữu tài sản.

Đúng, vì quyền sử dụng tài sản của chủ sở hữu có 

thể chuyển giao cho người khác theo quy định của 

pháp luật 

Sai, vì chủ sở hữu tài sản chỉ được sử dụng tài sản theo ý chí 

của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh 

hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền 

và lợi ích hợp pháp của người khác 

Sai, vì quyền định đoạt tài sản có thể được chủ sở 

hữu uỷ quyền cho người khác thực hiện theo thoả 

thuận 

Sai, vì mọi công dân đều có nghĩa vụ tôn trọng 

quyền sở hữu tài sản của người khác 



Câu 2: Em hãy xác định các quyền và nghĩa vụ về sở hữu tài sản mà các chủ thể trong những 

trường hợp dưới đây đã thực hiện và nêu nội dung cụ thể của các quyền, nghĩa vụ đó.

a. Bà O trồng cây ăn quả và chăn

nuôi gia súc, gia cầm trên mảnh

vườn mà gia đình bà đã thuê của gia

đình ông H.

b. Vợ chồng ông A tặng con trai và

con dâu một căn nhà để làm quà

cưới.

c. Anh M mua lại ngôi nhà của bà D

và cải tạo ngôi nhà thành một quán

cà phê để kinh doanh.

d. Trong quá trình xây dựng lại ngôi

nhà của gia đình, vợ chồng anh K

luôn thực hiện các biện pháp đảm

bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh môi

trường.

Quyền sử dụng: Chủ sở hữu (hoặc người được chủ sở hữu chuyển 

giao quyền sử dụng) được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng 

không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, 

dân yến tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người 

khác. 

Quyền định đoạt: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho 

vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu. tiêu dùng, tiêu huỷ hoặc thực 

hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật 

đối với tài sản 

Quyền chiếm hữu: Chủ sở hữu tài sản được thực hiện mọi 

hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của 

mình nhưng không được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì 

chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; nếu gây ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành 

vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu 

quả và bồi thường thiệt hại 



Câu 3: Theo em, các chủ thể trong những trường hợp dưới đây đã thực hiện đúng hay vi phạm nghĩa 

vụ tôn trọng tài sản của người khác? Vì sao?

a. Chị Q thuê nhà bà V để ở. Trong quá

trình sử dụng, chị Q vô ý làm hỏng một

số đồ đạc trong nhà nên đã mua lại đồ

mới cùng chủng loại để đền bù, thay

thế.

b. Anh B vay tiền của chị H nhưng

không trả nợ theo thoả thuận.

c. Anh Đ tặng bạn gái chiếc điện thoại

đã mượn của chị S.

d. Anh U chuyên nhận ghi hình các

video giới thiệu, đánh giá về các loại xe

ô tô. Anh U muốn trải nghiệm lái thử

chiếc xe ô tô đời mới của chị K nên đã

xin phép và được chị đồng ý. Khi lái thử

xe, anh U luôn giữ gìn cẩn thận.

Việc chị Q làm hỏng đồ đạc trong nhà thuê của bà V là do 

vô ý và chị đã chủ động mua lại đỗ mới cùng chủng loại để 

đến bù, thay thế (thực hiện đúng nghĩa vụ đền bù khi gây 

thiệt hại).

Theo quy định của pháp luật, anh B vay tài sản là tiền thì có 

nghĩa vụ phải trả đủ tiền khi đến hạn, tuy nhiên anh B không 

thực hiện.

Anh Đ không thực hiện các nghĩa vụ của bên mượn tài sản, tự 

ý định đoạt (tặng) tài sản của người khác khi chưa được chủ 

sở hữu đồng ý, chấp thuận.

Anh U đã thực hiện sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của chị K 

khi chủ động xin phép lái thử chiếc xe của chị, khi nhận được sự 

chấp thuận của chị K, anh mới lái thứ chiếc xe. Đồng thời, trong 

quá trình sử dụng chiếc xe, anh B đã thực hiện nghĩa vụ của 

bên mượn tài sản khi luôn chú ý giữ gìn, bảo quản xe cẩn thận



a. Anh C là nhân viên phục vụ bàn ở 

một nhà hàng sang trọng. Khi đang 

dọn bàn, anh C phát hiện trên bàn 

của một vị khách có để quên một 

chiếc đồng hồ. Anh C không báo lại 

sự việc với quản lí mà đem bán chiếc 

đồng hồ để lấy tiền.

1/ Em có nhận xét gì về hành vi của 

anh C?

2/ Theo em, trong tình huống này, 

hành vi của anh C có thể phải chịu 

hậu quả gì?

3/ Nếu là anh C, trong tình huống này, 

em sẽ làm gì để thực hiện đúng nghĩa 

vụ tôn trọng tài sản của người khác?

Câu 4: Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi

Nhận xét

Hậu quả

Hành vi của anh C gây thiệt hại về tài sản cho người 

khác và khiến anh phải chịu trách nhiệm pháp lí theo 

quy định của pháp luật. 

Liên hệ bản thân

Nếu là anh C, trong tình huống này, em nên báo lại 

sự việc cho quản lí nhà hàng và giao nộp lại chiếc 

đồng hồ đã nhặt được để trả lại cho vị khách. 

Anh C vi phạm nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản 

của người khác vì đã tự ý chiếm hữu, định đoạt tài sản 

nhặt được của người khác (giữ và mang bán chiếc đồng 

hồ của vị khách). 



Chị G vay của vợ chồng ông P một 

khoản tiền để đầu tư kinh doanh. Do 

kinh doanh thua lỗ, chị G không có khả 

năng trả nợ và phải bỏ trốn. Vợ chồng 

ông P không tìm được chị G nên đã dẫn 

theo một số thanh niên tới nhà bố mẹ 

của chị G để đòi nợ, đập phá đồ đạc, 

đuổi bố mẹ chị G ra ngoài và tuyên bố 

sẽ lấy ngôi nhà để bù khoản nợ của chị 

G.

1/ Em có nhận xét gì về hành vi của các 

chủ thể trong tình huống trên?

2/ Nếu là vợ chồng ông P, trong tình 

huống này, em sẽ làm gì để thực hiện 

đúng quy định của pháp luật về quyền 

sở hữu đối với tài sản của mình và tôn 

trọng tài sản của người khác?

Câu 4: Đọc tình huống sau đây và trả lời câu hỏi

Nhận xét

Liên hệ bản thân

Nếu là vợ chồng ông P, em nên trình báo sự việc với 

cơ quan chức năng, thông báo sự việc với gia đình 

chị G và không thực hiện các hành vi xâm phạm tài 

sản của bố mẹ chị G để thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về quyền sở hữu đối với tài sản của mình 

và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 

Chị G vi phạm nghĩa vụ trả nợ của người vay tài sản vì 

đã bỏ trốn, không trả nợ số tiền đã vay cho vợ chồng 

ông P. 

Vợ chồng ông P vi phạm nghĩa vụ tôn trọng quyền 

sở hữu tài sản của người khác vì vợ chồng ông P 

không tôn trọng quyền sở hữu tài sản của bố mẹ chị 

G khi đập phá đồ đạc của họ, đuổi họ ra ngoài và đòi 

lấy ngôi nhà của họ để bù nợ cho chị G. 



Câu 5: Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây để bảo vệ quyền sở hữu của mình và thực hiện 

nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác?

a. Một người bạn mượn xe
máy điện của em để đi
nhưng sau đó bạn lại mang
xe đi cầm đồ để lấy tiền tiêu.

b. Khi đi dã ngoại ở vùng
quê, một số bạn cùng nhóm
rủ em đi bẻ trộm ngô của
người nông dân để nướng
ăn.

c. Khi em phát hiện một
thanh niên ở địa phương có
hành vi trộm cắp tài sản của
người khác.

Giải thích cho bạn hiểu hành vi mượn xe người khác để đi nhưng lại 

mang đi cầm đồ để lấy tiền tiêu là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ 

phải chịu trách nhiệm pháp lí tương ứng; yêu cầu bạn nhanh chóng 

chuộc lại xe mang trả mình, trường hợp bạn từ chối thì trình báo sự 

việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ. 

Em từ chối lời rủ của các bạn; giải thích để các bạn hiểu những bắp 

ngô đó là tài sản do người nông dân vất vả trồng được, người khác 

không được tự ý xâm phạm; khuyên các bạn nên từ bỏ ý định bẻ 

trộm ngô để tránh những hậu quả xấu; đề xuất một số phương án 

khác phù hợp hơn như đi xin hoặc mua ngô về nướng để các bạn 

chọn lựa. 

Em cùng với những người khác sử dụng những biện pháp phù hợp 

với quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi trộm cắp của 

người thanh niên, sau đó trình báo sự việc với cơ quan chức năng; 

hoặc em chủ động trình báo cơ quan chức năng ngay từ khi phát 

hiện hành vi trộm cắp tài sản đó để được hỗ trợ. 
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